
 

TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
Tổ khoa học xã hội 

 

KIỂM TRA GIỮA KÌ - HỌC KÌ I 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài: 60 phút 

                                                                     
I. Mục tiêu cần đạt. 
1. Năng lực: HS có khả năng  
- Tìm hiểu lịch sử: Kể lại được những nhân vật tiêu biểu, những mốc thời gian, những giai đoạn phát triển của 
Tây Âu, Đông Nam Á và Việt Nam;Trình bày được các cuộc CMTS, các cuộc CMCN ở Tây Âu; Các sự kiện 
ở Đông Nam Á và Việt Nam … 
- Tìm hiểu địa lí: Nhận biết đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ; Đặc điểm chung địa hình Việt Nam. 
- Nhận thức khoa học địa lí: Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành 
đặc điểm địa lí, tự nhiên Việt Nam. 
- Năng lực nhận thức lịch sử : Hiểu được những hệ quả, tác động của các sự kiện... 
- Vận dụng, kiến thức kĩ năng đã học để khai thác, phân tích bảng số liệu. 
- Vận dụng kiến thức lịch sử để phân tích được vai trò, hệ quả của các cuộc cách mạng…; Liên hệ, lựa chọn 
hành động thực tiễn vận dụng có hiệu quả trong việc học tập của bản thân mình… 
2. Phẩm chất: Rèn cho hs ý thức  
- Tự giác học bài ở nhà. 
- Nghiêm túc, trung thực trong giờ kiểm tra. 
II. Xác định hình thức kiểm tra: Hình thức tự luận, kết hợp với trắc nghiệm nhiều phương án và lựa chọn câu 
hỏi đúng sai theo tỉ lệ 30/70 
III. Xây dựng ma trận đề kiểm tra, bản đặc tả kiến thức trọng tâm  

Thành phần năng lực Cấp độ tư duy 
Phần I 

Trắc nghiệm nhiều 
phương án 

Phần II 
Trắc nghiệm câu đúng 

sai 

Phần III 
Tự luận 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Tìm hiểu Lịch sử và Địa lí    
35% 

6 4  2 2     

Nhận thức và tư duy khoa 
học    45% 

6 2  2    2 1 

Vận dụng kiến thức, kĩ 
năng đã học  20% 

 2   2    1 

Tổng 12  
=30% 

8  
= 20% 

 4 
=10% 

4 
=10% 

  2 
=10% 

2  
= 20% 

20 = 50% 8 = 20% 4 = 30% 
Lưu ý: phần tự luận Địa = Sử = 1 câu hiểu ( 0,5đ) + 1 câu VD (1đ) 

  



TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
Đề 001 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài. 60 phút 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20 . Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng 

Câu 1: Nước Anh sau Cách mạng tư sản Anh đã biến thành 
A. “Công trường của thế giới”. B. “Công xưởng của châu Âu”.  
C. “Công trường của châu Âu”. D. “Công xưởng của thế giới”. 

Câu 2: Nguyễn Hoàng vào trấn thủ vùng đất nào năm 1558? 
A. Thanh Hóa B. Quảng Nam C. Thuận Hóa D. Quảng Bình 

Câu 3: Người sáng lập ra nhà Mạc là  
A. Mạc Đĩnh Chi B. Mạc Dăng Doanh C. Mạc Phúc Hải D. Mạc Đăng Dung 

Câu 4: Cách mạng tư sản Anh diễn ra bắt đầu từ năm nào? 
A. 1789 B. 1773 C. 1764 D. 1642 

Câu 5: Nguyên nhân chính nào dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? 
A. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản ở thuộc địa với giai cấp tư sản ở chính quốc. 
B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc. 
C. Mâu thuẫn giữa 13 thuộc địa với nhau. 
D. Mâu thuẫn giữa các thuộc địa và chính quốc. 

Câu 6: Giai cấp nào lên nắm quyền sau khi Cách mạng tư sản Pháp thắng lợi? 
A. Giai cấp tư sản.  B. Giai cấp nông dân.  
C. Giai cấp vô sản.  D. Giai cấp phong kiến.  

Câu 7: Vào giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngoài do ai nắm giữ mọi quyền hành?  
A. Vua Lê B. Chúa Trịnh C. Chúa Nguyễn D. Vua nhà Thanh 

Câu 8: Yếu tố nào không phải là nguyên nhân các nước tư bản phương Tây xâm lược Đông Nam Á? 
A. Vị trí địa lí quan trọng. B. Đông dân cư 
C. Giai cấp phong kiến có tư tưởng tiến bộ. D. Giàu tài nguyên khoáng sản. 

Câu 9: Cách mạng tư sản đầu tiên diễn ra ở Anh trước hết là trong ngành nào? 
A. Ngành dệt B. Ngành chế tạo máy  C. Ngành khai mỏ D. Ngành điện 

Câu 10: Xã hội Pháp cuối thế kỉ XVIII phân chia thành mấy đẳng cấp?  
A. 4 B. 3  C. 1 D. 2 

Câu 11: Nước ta hàng năm nhận được lượng bức xạ lớn vì sao? 
A. Tiếp giáp Biển Đông rộng lớn. B. Nằm trong vùng nội chí tuyến. 
C. Thiên nhiên nước ta phân hóa. D. Chịu ảnh hưởng của gió mùa. 

Câu 12: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh thành nào dưới đây? 
A. Quảng Ngãi. B. Đà Nẵng. C. Khánh Hòa. D. Quảng Nam. 

Câu 13: Ở nước ta, địa hình đồi núi thấp dưới 1000m chiếm khoảng  
A. 1% của phần đất liền Việt Nam. B. 99% của phần đất liền Việt Nam. 
C. 85% của phần đất liền Việt Nam. D. 14% của phần đất liền Việt Nam. 

Câu 14: Việt Nam có bao nhiêu tỉnh/thành phố tiếp giáp với Biển Đông? 
A. 26 tỉnh/thành phố.  B. 29 tỉnh/ thành phố.  
C. 27 tỉnh/thành phố.  D. 28 tỉnh/thành phố. 

Câu 15: Trên đất liền, nước ta không có chung đường biên giới với quốc gia nào sau đây? 
A. Thái Lan. B. Trung Quốc. C. Lào. D. Cam-pu-chia. 

Câu 16: Vị trí địa lí làm cho thiên nhiên Việt Nam mang tính chất 
A. nhiệt đới ẩm gió mùa. B. cận nhiệt đới trên núi. 
C. nhiệt đới khô trên núi. D. cận xích đạo gió mùa. 

Câu 17: Hai quần đảo xa bờ của nước ta là 
A. Cồn Cỏ và Hoàng Sa. B. Trường Sa và Côn Đảo. 
C. Hoàng Sa và Trường Sa. D. Lý Sơn và Trường Sa. 

Câu 18: Ở nước ta, đồng bằng chiếm bao nhiêu phần diện tích đất liền? 
A. 1/2 diện tích đất liền.  B. 3/4 diện tích đất liền.  
C. 2/3 diện tích đất liền.  D. 1/4 diện tích đất liền 

 



Câu 19: Việt Nam có đường bờ biển dài bao nhiêu km? 
A. 2360km. B. 1650km C. 3260km. D. 4450km. 

Câu 20: Địa hình nước ta có hướng nghiêng chung nào sau đây? 
A. Tây - Đông. B. Tây Bắc - Đông Nam. C. Đông Bắc - Tây Nam. D. Bắc - Nam. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý  a) b) c) d)  ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai 

Câu 1. (1 điểm)  Đọc đoạn tư liệu sau đây 
“Họ Nguyễn đặt lại đội Bắc Hải, ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai đi, miễn cho tiền sưu cùng các tiền 

tuần đò, cho đi thuyền câu nhỏ ra các xứ Bắc Hải, cù lao Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên…” 
(Theo Lê Quí Đôn, Phủ biên tạp lục, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1987, tr.155) 

 
a) Tư liệu trích trong Phủ biên tạp lục (Lê Quí Đôn), cho biết chính quyền nhà Nguyễn đã khuyến khích 
nhân dân ra đảo xa sinh sống và khai thác biển.  
b) Đội Bắc Hải cùng Đội Hoàng Sa chỉ có chức năng kinh tế (khai thác tài nguyên biển đảo…). 
c) Đội Bắc Hải cùng Đội Hoàng Sa là hai tổ chức dân binh độc đáo, vừa có chức năng kinh tế, vừa có chức 
năng kiểm soát biển đảo. 
d) Sự quan tâm của các chính quyền phong kiến và hoạt động của hai đội cho thấy người Việt Nam từ rất 
sớm đã từng bước xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 
Câu 2. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau:  

Các điểm cực trên phần đất liền Việt Nam 
Điểm cực Địa danh hành chính Vĩ độ Kinh độ 

Bắc  xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 23023’B 105020’Đ 
Nam xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 8034’B 104040’Đ 
Đông xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 12040’B 109028’Đ 
Tây xã  Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 22022’B 102009’Đ 

 
a) Điểm cực Bắc của Việt Nam nằm ở xã Lũng Cú, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Hà Giang. 
b) Điểm cực Tây có tọa độ 22022’B và 102009’Đ. 
c) Từ Đông sang Tây, phần đất liền nước ta kéo dài 10 kinh độ. 
d) Từ Bắc vào Nam phần đất liền nước ta kéo dài 15 vĩ độ. 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) 
a) (0,5 điểm) Vì sao nói Cách mạng tư sản Pháp là cuộc Cách mạng tư sản điển hình? 
b) (1 điểm) Cách mạng công nghiệp đã để lại những bài học gì cho công cuộc phát triển kinh tế thế giới hiện 
nay? 

Câu 2. (1,5 điểm) Vào tháng 9 năm 2024, nước ta đã bị cơn bão Yagi (cơn bão số 3) tàn phá. Đặc biệt, do 
ảnh hưởng của hoàn lưu bão, sau đó là liên tiếp những hình thái gây mưa như dải hội tụ nhiệt đới, xoáy 
thuận phát triển trên đất liền, miền Bắc nước ta đã trải qua đợt mưa lũ tồi tệ và nghiêm trọng nhất trong vài 
chục năm qua. Em hãy cho biết khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ 
rừng có những lợi ích gì?  



TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
Đề 002 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài. 60 phút 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20 . Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng 

Câu 1: Vào giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngoài do ai nắm giữ mọi quyền hành?  
A. Chúa Trịnh B. Vua Lê C. Chúa Nguyễn D. Vua nhà Thanh 

Câu 2: Nước Anh sau Cách mạng tư sản Anh đã biến thành 
A. “Công xưởng của thế giới”. B. “Công trường của thế giới”. 
C. “Công xưởng của châu Âu”.  D. “Công trường của châu Âu”. 

Câu 3: Xã hội Pháp cuối thế kỉ XVIII phân chia thành mấy đẳng cấp?  
A. 1 B. 4 C. 3  D. 2 

Câu 4: Cách mạng tư sản đầu tiên diễn ra ở Anh trước hết là trong ngành nào? 
A. Ngành điện B. Ngành khai mỏ C. Ngành chế tạo máy  D. Ngành dệt 

Câu 5: Người sáng lập ra nhà Mạc là  
A. Mạc Đăng Dung B. Mạc Đĩnh Chi C. Mạc Dăng Doanh D. Mạc Phúc Hải 

Câu 6: Cách mạng tư sản Anh diễn ra bắt đầu từ năm nào? 
A. 1764 B. 1773 C. 1642 D. 1789 

Câu 7: Yếu tố nào không phải là nguyên nhân các nước tư bản phương Tây xâm lược Đông Nam Á? 
A. Giàu tài nguyên khoáng sản. B. Đông dân cư 
C. Vị trí địa lí quan trọng. D. Giai cấp phong kiến có tư tưởng tiến bộ. 

Câu 8: Nguyễn Hoàng vào trấn thủ vùng đất nào năm 1558? 
A. Quảng Bình B. Thanh Hóa C. Thuận Hóa D. Quảng Nam 

Câu 9: Giai cấp nào lên nắm quyền sau khi Cách mạng tư sản Pháp thắng lợi? 
A. Giai cấp phong kiến.   B. Giai cấp tư sản.  
C. Giai cấp vô sản.  D. Giai cấp nông dân. 

Câu 10: Nguyên nhân chính nào dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? 
A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc. 
B. Mâu thuẫn giữa các thuộc địa và chính quốc. 
C. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản ở thuộc địa với giai cấp tư sản ở chính quốc. 
D. Mâu thuẫn giữa 13 thuộc địa với nhau. 

Câu 11: Trên đất liền, nước ta không có chung đường biên giới với quốc gia nào sau đây? 
A. Trung Quốc. B. Cam-pu-chia. C. Lào. D. Thái Lan. 

Câu 12: Hai quần đảo xa bờ của nước ta là 
A. Trường Sa và Côn Đảo. B. Lý Sơn và Trường Sa. 
C. Hoàng Sa và Trường Sa. D. Cồn Cỏ và Hoàng Sa. 

Câu 13: Ở nước ta, địa hình đồi núi thấp dưới 1000m chiếm khoảng  
A. 99% của phần đất liền Việt Nam. B. 1% của phần đất liền Việt Nam. 
C. 85% của phần đất liền Việt Nam. D. 14% của phần đất liền Việt Nam. 

Câu 14: Địa hình nước ta có hướng nghiêng chung nào sau đây? 
A. Bắc - Nam.  B. Tây Bắc - Đông Nam.  
C. Tây - Đông.  D. Đông Bắc - Tây Nam. 

Câu 15: Việt Nam có đường bờ biển dài bao nhiêu km? 
A. 1650km B. 3260km. C. 4450km. D. 2360km. 

Câu 16: Nước ta hàng năm nhận được lượng bức xạ lớn vì sao? 
A. Thiên nhiên nước ta phân hóa. B. Chịu ảnh hưởng của gió mùa. 
C. Tiếp giáp Biển Đông rộng lớn. D. Nằm trong vùng nội chí tuyến. 

Câu 17: Vị trí địa lí làm cho thiên nhiên Việt Nam mang tính chất 
A. nhiệt đới ẩm gió mùa. B. cận xích đạo gió mùa. 
C. nhiệt đới khô trên núi. D. cận nhiệt đới trên núi. 

Câu 18: Việt Nam có bao nhiêu tỉnh/thành phố tiếp giáp với Biển Đông? 
A. 27 tỉnh/thành phố.  B. 29 tỉnh/ thành phố.  
C. 26 tỉnh/thành phố.  D. 28 tỉnh/thành phố. 

 



Câu 19: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh thành nào dưới đây? 
A. Khánh Hòa. B. Quảng Ngãi. C. Quảng Nam. D. Đà Nẵng. 

Câu 20: Ở nước ta, đồng bằng chiếm bao nhiêu phần diện tích đất liền? 
A. 3/4 diện tích đất liền.  B. 1/4 diện tích đất liền  
C. 1/2 diện tích đất liền.  D. 2/3 diện tích đất liền. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý  a) b) c) d)  ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai 

Câu 1. (1 điểm)  Đọc đoạn tư liệu sau đây 
“Họ Nguyễn đặt lại đội Bắc Hải, ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai đi, miễn cho tiền sưu cùng các tiền 

tuần đò, cho đi thuyền câu nhỏ ra các xứ Bắc Hải, cù lao Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên…” 
(Theo Lê Quí Đôn, Phủ biên tạp lục, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1987, tr.155) 

 
a) Tư liệu trích trong Phủ biên tạp lục (Lê Quí Đôn), cho biết chính quyền nhà Nguyễn đã khuyến khích 
nhân dân ra đảo xa sinh sống và khai thác biển.  
b) Đội Bắc Hải cùng Đội Hoàng Sa chỉ có chức năng kinh tế (khai thác tài nguyên biển đảo…). 
c) Đội Bắc Hải cùng Đội Hoàng Sa là hai tổ chức dân binh độc đáo, vừa có chức năng kinh tế, vừa có chức 
năng kiểm soát biển đảo. 
d) Sự quan tâm của các chính quyền phong kiến và hoạt động của hai đội cho thấy người Việt Nam từ rất 
sớm đã từng bước xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 
Câu 2. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau:  

Các điểm cực trên phần đất liền Việt Nam 
Điểm cực Địa danh hành chính Vĩ độ Kinh độ 

Bắc  xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 23023’B 105020’Đ 
Nam xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 8034’B 104040’Đ 
Đông xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 12040’B 109028’Đ 
Tây xã  Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 22022’B 102009’Đ 

 
a) Điểm cực Bắc của Việt Nam nằm ở xã Lũng Cú, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Hà Giang. 
b) Điểm cực Tây có tọa độ 22022’B và 102009’Đ. 
c) Từ Đông sang Tây, phần đất liền nước ta kéo dài 10 kinh độ. 
d) Từ Bắc vào Nam phần đất liền nước ta kéo dài 15 vĩ độ. 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) 
a) (0,5 điểm) Vì sao nói Cách mạng tư sản Pháp là cuộc Cách mạng tư sản điển hình? 
b) (1 điểm) Cách mạng công nghiệp đã để lại những bài học gì cho công cuộc phát triển kinh tế thế giới hiện 
nay? 

Câu 2. (1,5 điểm) Vào tháng 9 năm 2024, nước ta đã bị cơn bão Yagi (cơn bão số 3) tàn phá. Đặc biệt, do 
ảnh hưởng của hoàn lưu bão, sau đó là liên tiếp những hình thái gây mưa như dải hội tụ nhiệt đới, xoáy 
thuận phát triển trên đất liền, miền Bắc nước ta đã trải qua đợt mưa lũ tồi tệ và nghiêm trọng nhất trong vài 
chục năm qua. Em hãy cho biết khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ 
rừng có những lợi ích gì?  

  



 

TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
Đề 003 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài. 60 phút 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20 . Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng 

Câu 1: Yếu tố nào không phải là nguyên nhân các nước tư bản phương Tây xâm lược Đông Nam Á? 
A. Đông dân cư B. Giàu tài nguyên khoáng sản. 
C. Giai cấp phong kiến có tư tưởng tiến bộ. D. Vị trí địa lí quan trọng. 

Câu 2: Xã hội Pháp cuối thế kỉ XVIII phân chia thành mấy đẳng cấp?  
A. 4 B. 3  C. 1 D. 2 

Câu 3: Người sáng lập ra nhà Mạc là  
A. Mạc Dăng Doanh B. Mạc Đĩnh Chi C. Mạc Phúc Hải D. Mạc Đăng Dung 

Câu 4: Cách mạng tư sản đầu tiên diễn ra ở Anh trước hết là trong ngành nào? 
A. Ngành chế tạo máy  B. Ngành điện C. Ngành dệt D. Ngành khai mỏ 

Câu 5: Nguyễn Hoàng vào trấn thủ vùng đất nào năm 1558? 
A. Thuận Hóa B. Thanh Hóa C. Quảng Nam D. Quảng Bình 

Câu 6: Nước Anh sau Cách mạng tư sản Anh đã biến thành 
A. “Công trường của thế giới”. B. “Công xưởng của châu Âu”.  
C. “Công xưởng của thế giới”. D. “Công trường của châu Âu”. 

Câu 7: Nguyên nhân chính nào dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? 
A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc. 
B. Mâu thuẫn giữa các thuộc địa và chính quốc. 
C. Mâu thuẫn giữa 13 thuộc địa với nhau. 
D. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản ở thuộc địa với giai cấp tư sản ở chính quốc. 

Câu 8: Vào giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngoài do ai nắm giữ mọi quyền hành?  
A. Vua nhà Thanh B. Chúa Nguyễn C. Vua Lê D. Chúa Trịnh 

Câu 9: Cách mạng tư sản Anh diễn ra bắt đầu từ năm nào? 
A. 1642 B. 1789 C. 1764 D. 1773 

Câu 10: Giai cấp nào lên nắm quyền sau khi Cách mạng tư sản Pháp thắng lợi? 
A. Giai cấp nông dân. B. Giai cấp phong kiến.  C. Giai cấp vô sản. D. Giai cấp tư sản. 

Câu 11: Ở nước ta, địa hình đồi núi thấp dưới 1000m chiếm khoảng  
A. 14% của phần đất liền Việt Nam. B. 85% của phần đất liền Việt Nam. 
C. 99% của phần đất liền Việt Nam. D. 1% của phần đất liền Việt Nam. 

Câu 12: Việt Nam có bao nhiêu tỉnh/thành phố tiếp giáp với Biển Đông? 
A. 27 tỉnh/thành phố.  B. 26 tỉnh/thành phố.  
C. 29 tỉnh/ thành phố.  D. 28 tỉnh/thành phố. 

Câu 13: Ở nước ta, đồng bằng chiếm bao nhiêu phần diện tích đất liền? 
A. 3/4 diện tích đất liền.  B. 1/4 diện tích đất liền  
C. 2/3 diện tích đất liền.  D. 1/2 diện tích đất liền. 

Câu 14: Địa hình nước ta có hướng nghiêng chung nào sau đây? 
A. Đông Bắc - Tây Nam. B. Tây - Đông. 
C. Tây Bắc - Đông Nam. D. Bắc - Nam. 

Câu 15: Vị trí địa lí làm cho thiên nhiên Việt Nam mang tính chất 
A. nhiệt đới khô trên núi. B. cận xích đạo gió mùa. 
C. cận nhiệt đới trên núi. D. nhiệt đới ẩm gió mùa. 

Câu 16: Trên đất liền, nước ta không có chung đường biên giới với quốc gia nào sau đây? 
A. Lào. B. Trung Quốc. C. Thái Lan. D. Cam-pu-chia. 

Câu 17: Việt Nam có đường bờ biển dài bao nhiêu km? 
A. 3260km. B. 4450km. C. 2360km. D. 1650km 

Câu 18: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh thành nào dưới đây? 
A. Quảng Ngãi. B. Quảng Nam. C. Khánh Hòa. D. Đà Nẵng. 

 
 



Câu 19: Hai quần đảo xa bờ của nước ta là 
A. Lý Sơn và Trường Sa. B. Hoàng Sa và Trường Sa. 
C. Cồn Cỏ và Hoàng Sa. D. Trường Sa và Côn Đảo. 

Câu 20: Nước ta hàng năm nhận được lượng bức xạ lớn vì sao? 
A. Nằm trong vùng nội chí tuyến. B. Thiên nhiên nước ta phân hóa. 
C. Chịu ảnh hưởng của gió mùa. D. Tiếp giáp Biển Đông rộng lớn. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý  a) b) c) d)  ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai 

Câu 1. (1 điểm)  Đọc đoạn tư liệu sau đây 
“Họ Nguyễn đặt lại đội Bắc Hải, ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai đi, miễn cho tiền sưu cùng các tiền 

tuần đò, cho đi thuyền câu nhỏ ra các xứ Bắc Hải, cù lao Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên…” 
(Theo Lê Quí Đôn, Phủ biên tạp lục, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1987, tr.155) 

 
a) Tư liệu trích trong Phủ biên tạp lục (Lê Quí Đôn), cho biết chính quyền nhà Nguyễn đã khuyến khích 
nhân dân ra đảo xa sinh sống và khai thác biển.  
b) Đội Bắc Hải cùng Đội Hoàng Sa chỉ có chức năng kinh tế (khai thác tài nguyên biển đảo…). 
c) Đội Bắc Hải cùng Đội Hoàng Sa là hai tổ chức dân binh độc đáo, vừa có chức năng kinh tế, vừa có chức 
năng kiểm soát biển đảo. 
d) Sự quan tâm của các chính quyền phong kiến và hoạt động của hai đội cho thấy người Việt Nam từ rất 
sớm đã từng bước xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 
Câu 2. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau:  

Các điểm cực trên phần đất liền Việt Nam 
Điểm cực Địa danh hành chính Vĩ độ Kinh độ 

Bắc  xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 23023’B 105020’Đ 
Nam xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 8034’B 104040’Đ 
Đông xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 12040’B 109028’Đ 
Tây xã  Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 22022’B 102009’Đ 

 
a) Điểm cực Bắc của Việt Nam nằm ở xã Lũng Cú, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Hà Giang. 
b) Điểm cực Tây có tọa độ 22022’B và 102009’Đ. 
c) Từ Đông sang Tây, phần đất liền nước ta kéo dài 10 kinh độ. 
d) Từ Bắc vào Nam phần đất liền nước ta kéo dài 15 vĩ độ. 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) 
a) (0,5 điểm) Vì sao nói Cách mạng tư sản Pháp là cuộc Cách mạng tư sản điển hình? 
b) (1 điểm) Cách mạng công nghiệp đã để lại những bài học gì cho công cuộc phát triển kinh tế thế giới hiện 
nay? 

Câu 2. (1,5 điểm) Vào tháng 9 năm 2024, nước ta đã bị cơn bão Yagi (cơn bão số 3) tàn phá. Đặc biệt, do 
ảnh hưởng của hoàn lưu bão, sau đó là liên tiếp những hình thái gây mưa như dải hội tụ nhiệt đới, xoáy 
thuận phát triển trên đất liền, miền Bắc nước ta đã trải qua đợt mưa lũ tồi tệ và nghiêm trọng nhất trong vài 
chục năm qua. Em hãy cho biết khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ 
rừng có những lợi ích gì? 

  



 

TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
Đề 004 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

Năm học 2024 – 2025 
Thời gian làm bài. 60 phút 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20 . Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng 

Câu 1: Giai cấp nào lên nắm quyền sau khi Cách mạng tư sản Pháp thắng lợi? 
A. Giai cấp phong kiến.  B. Giai cấp nông dân. C. Giai cấp vô sản. D. Giai cấp tư sản. 

Câu 2: Nguyễn Hoàng vào trấn thủ vùng đất nào năm 1558? 
A. Quảng Bình B. Thuận Hóa C. Quảng Nam D. Thanh Hóa 

Câu 3: Nguyên nhân chính nào dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? 
A. Mâu thuẫn giữa các thuộc địa và chính quốc. 
B. Mâu thuẫn giữa 13 thuộc địa với nhau. 
C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc. 
D. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản ở thuộc địa với giai cấp tư sản ở chính quốc. 

Câu 4: Nước Anh sau Cách mạng tư sản Anh đã biến thành 
A. “Công trường của thế giới”. B. “Công xưởng của châu Âu”.  
C. “Công trường của châu Âu”. D. “Công xưởng của thế giới”. 

Câu 5: Xã hội Pháp cuối thế kỉ XVIII phân chia thành mấy đẳng cấp?  
A. 3  B. 1 C. 2 D. 4 

Câu 6: Cách mạng tư sản đầu tiên diễn ra ở Anh trước hết là trong ngành nào? 
A. Ngành dệt B. Ngành khai mỏ C. Ngành chế tạo máy  D. Ngành điện 

Câu 7: Yếu tố nào không phải là nguyên nhân các nước tư bản phương Tây xâm lược Đông Nam Á? 
A. Đông dân cư B. Giàu tài nguyên khoáng sản. 
C. Giai cấp phong kiến có tư tưởng tiến bộ. D. Vị trí địa lí quan trọng. 

Câu 8: Cách mạng tư sản Anh diễn ra bắt đầu từ năm nào? 
A. 1773 B. 1642 C. 1789 D. 1764 

Câu 9: Vào giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngoài do ai nắm giữ mọi quyền hành?  
A. Vua Lê B. Vua nhà Thanh C. Chúa Trịnh D. Chúa Nguyễn 

Câu 10: Người sáng lập ra nhà Mạc là  
A. Mạc Dăng Doanh B. Mạc Phúc Hải C. Mạc Đĩnh Chi D. Mạc Đăng Dung 

Câu 11: Ở nước ta, đồng bằng chiếm bao nhiêu phần diện tích đất liền? 
A. 1/2 diện tích đất liền.  B. 1/4 diện tích đất liền  
C. 3/4 diện tích đất liền.  D. 2/3 diện tích đất liền. 

Câu 12: Ở nước ta, địa hình đồi núi thấp dưới 1000m chiếm khoảng  
A. 1% của phần đất liền Việt Nam. B. 85% của phần đất liền Việt Nam. 
C. 14% của phần đất liền Việt Nam. D. 99% của phần đất liền Việt Nam. 

Câu 13: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh thành nào dưới đây? 
A. Khánh Hòa. B. Quảng Ngãi. C. Đà Nẵng. D. Quảng Nam. 

Câu 14: Việt Nam có bao nhiêu tỉnh/thành phố tiếp giáp với Biển Đông? 
A. 27 tỉnh/thành phố.  B. 29 tỉnh/ thành phố.  
C. 26 tỉnh/thành phố.  D. 28 tỉnh/thành phố. 

Câu 15: Hai quần đảo xa bờ của nước ta là 
A. Cồn Cỏ và Hoàng Sa. B. Trường Sa và Côn Đảo. 
C. Hoàng Sa và Trường Sa. D. Lý Sơn và Trường Sa. 

Câu 16: Việt Nam có đường bờ biển dài bao nhiêu km? 
A. 1650km B. 4450km. C. 2360km. D. 3260km. 

Câu 17: Vị trí địa lí làm cho thiên nhiên Việt Nam mang tính chất 
A. nhiệt đới khô trên núi. B. cận xích đạo gió mùa. 
C. cận nhiệt đới trên núi. D. nhiệt đới ẩm gió mùa. 

Câu 18: Trên đất liền, nước ta không có chung đường biên giới với quốc gia nào sau đây? 
A. Thái Lan. B. Cam-pu-chia. C. Lào. D. Trung Quốc. 

 
 



Câu 19: Địa hình nước ta có hướng nghiêng chung nào sau đây? 
A. Đông Bắc - Tây Nam. B. Bắc - Nam. 
C. Tây Bắc - Đông Nam. D. Tây - Đông. 

Câu 20: Nước ta hàng năm nhận được lượng bức xạ lớn vì sao? 
A. Thiên nhiên nước ta phân hóa. B. Tiếp giáp Biển Đông rộng lớn. 
C. Nằm trong vùng nội chí tuyến. D. Chịu ảnh hưởng của gió mùa. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý  a) b) c) d)  ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai 

Câu 1. (1 điểm)  Đọc đoạn tư liệu sau đây 
“Họ Nguyễn đặt lại đội Bắc Hải, ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai đi, miễn cho tiền sưu cùng các tiền 

tuần đò, cho đi thuyền câu nhỏ ra các xứ Bắc Hải, cù lao Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên…” 
(Theo Lê Quí Đôn, Phủ biên tạp lục, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1987, tr.155) 

 
a) Tư liệu trích trong Phủ biên tạp lục (Lê Quí Đôn), cho biết chính quyền nhà Nguyễn đã khuyến khích 
nhân dân ra đảo xa sinh sống và khai thác biển.  
b) Đội Bắc Hải cùng Đội Hoàng Sa chỉ có chức năng kinh tế (khai thác tài nguyên biển đảo…). 
c) Đội Bắc Hải cùng Đội Hoàng Sa là hai tổ chức dân binh độc đáo, vừa có chức năng kinh tế, vừa có chức 
năng kiểm soát biển đảo. 
d) Sự quan tâm của các chính quyền phong kiến và hoạt động của hai đội cho thấy người Việt Nam từ rất 
sớm đã từng bước xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 
Câu 2. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau 

Các điểm cực trên phần đất liền Việt Nam 
Điểm cực Địa danh hành chính Vĩ độ Kinh độ 

Bắc  xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 23023’B 105020’Đ 
Nam xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 8034’B 104040’Đ 
Đông xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 12040’B 109028’Đ 
Tây xã  Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 22022’B 102009’Đ 

 
a) Điểm cực Bắc của Việt Nam nằm ở xã Lũng Cú, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Hà Giang. 
b) Điểm cực Tây có tọa độ 22022’B và 102009’Đ. 
c) Từ Đông sang Tây, phần đất liền nước ta kéo dài 10 kinh độ. 
d) Từ Bắc vào Nam phần đất liền nước ta kéo dài 15 vĩ độ. 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) 
a) (0,5 điểm) Vì sao nói Cách mạng tư sản Pháp là cuộc Cách mạng tư sản điển hình? 
b) (1 điểm) Cách mạng công nghiệp đã để lại những bài học gì cho công cuộc phát triển kinh tế thế giới hiện 
nay? 

Câu 2. (1,5 điểm) Vào tháng 9 năm 2024, nước ta đã bị cơn bão Yagi (cơn bão số 3) tàn phá. Đặc biệt, do 
ảnh hưởng của hoàn lưu bão, sau đó là liên tiếp những hình thái gây mưa như dải hội tụ nhiệt đới, xoáy 
thuận phát triển trên đất liền, miền Bắc nước ta đã trải qua đợt mưa lũ tồi tệ và nghiêm trọng nhất trong vài 
chục năm qua. Em hãy cho biết khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ 
rừng có những lợi ích gì? 

  



 

TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
Tổ khoa học xã hội 

HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM  
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ  I 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

Năm học. 2024-2025 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm) 

 Mỗi đáp án đúng 0,25đ 
Đề 001  

 Câu Đáp án Câu  Đáp án 
1 D 11 B 
2 C 12 C 
3 D 13 C 
4 D 14 D 
5 D 15 A 
6 A 16 A 
7 B 17 C 
8 C 18 D 
9 A 19 C 
10 B 20 B 

 

Đề 002 
Câu Đáp án Câu  Đáp án 

1 A 11 D 
2 A 12 C 
3 C 13 C 
4 D 14 B 
5 A 15 B 
6 C 16 D 
7 D 17 A 
8 C 18 D 
9 B 19 A 
10 B 20 B 

 

Đề 003 
 Câu Đáp án Câu  Đáp án 

1 C 11 B 
2 B 12 D 
3 D 13 B 
4 C 14 C 
5 A 15 D 
6 C 16 C 
7 B 17 A 
8 D 18 C 
9 A 19 B 
10 D 20 A 

 

Đề 004 
 Câu Đáp án Câu  Đáp án 

1 D 11 B 
2 B 12 B 
3 A 13 A 
4 D 14 D 
5 A 15 C 
6 A 16 D 
7 C 17 D 
8 B 18 A 
9 C 19 C 
10 D 20 C 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) Mỗi đáp án đúng 0.25đ 
Câu 1. (1đ) 
a) Đ    b) S    c) Đ   d) Đ 
Câu 2. (1đ) 
a) S    b) Đ    c) S   d) Đ 
PHẦN III. Câu tự luận (3 điểm) 
Câu 1. (1,5đ) 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

a) 
(0,5 điểm) 

Vận dụng giải thích: Đây là cuộc cách mạng tư sản điển hình vì: 
- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã lật đổ chế độ phong kiến, thiết 
lập chế độ cộng hòa, cùng các quyền tự do dân chủ, giải quyết vấn đề ruộng 
đất…,  
- Xóa bỏ chế độ đẳng cấp; quan hệ sản xuất phong kiến và những trở ngại 
trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản… 

 
0,25đ 

 
 

0,25đ 

b) 
(1 điểm) 

HS liên hệ nêu được một số bài học  cho công cuộc phát triển kinh tế nước ta 
hiện nay 
+ Thay đổi quá trình sản xuất, nâng cao năng xuất lao động… 
+ Thúc đẩy nhiều ngành kinh tế cùng phát triển, có sự tương tác, hỗ trợ công 
nghệ cho nhau… 
+ Tạo nguồn của cải dồi dào cho xã hội 
+ Hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực cho xã hội như:… 
+… 

 
 

1đ 



Câu 2. (1,5đ) 
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

 - Rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng 
+ Xói mòn đất. 
+Cắt xẻ địa hình. 
+Xâm thực địa hình. 
+Lũ quét, sạt lở đất. 
- Bảo vệ rừng có lợi ích:  
+ Điều hòa khí hậu, bảo vệ sự đa dạng sinh học… 
+ Hạn chế lũ lụt, xói mòn đất, xâm thực, sạt lở đất… 

 
 

1đ 
 
 
 

0,5đ 
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